
CÔNG TY ABC
CÔNG TY ABC

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ

SỐ 001
BATCH NUMBER 001

NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023
 31  12  2023

SỐNGÀY

CHỨNG TỪ

DIỄN GIẢI TK ĐỐI ỨNG

SỐ PHÁT SINH NGOẠI TỆ

NỢ CÓ NỢ CÓ

SỐ PHÁT SINH VND
VND ARISING

11/03/2023 PT 1 Thanh toán tiền hàng đợt 1 (Công ty khách hàng 1) 20.000.000

Thanh toán tiền hàng đợt 1 131111 20.000.000
18/03/2023 PX 1 xuất kho bán hàng (Công ty abc) 154.000.000

xuất kho bán hàng 1521 154.000.000
24/03/2023 HD 1 Xuất bán vật tư cho khách (Công ty khách hàng 1) 110.000.000

Xuất bán vật tư cho khách 5111 100.000.000
Xuất bán vật tư cho khách 333111 10.000.000

26/03/2023 PN 1 Xuất trả lại hàng do không đảm bảng chất lượng (Công ty
khách hàng 1)

110.000.000

Xuất trả lại hàng do không đảm bảng chất lượng 331111 100.000.000
Xuất trả lại hàng do không đảm bảng chất lượng 331111 10.000.000

26/03/2023 PKT 1 Hoá đơn dịch vụ trả lại 1 (Công ty khách hàng 1) 4.400.000

Hoá đơn dịch vụ trả lại 1 331111 4.000.000
Hoá đơn dịch vụ trả lại 1 331111 400.000
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398.400.000CỘNG CHUYỂN SANG TRANG SAU

Trang



398.400.000SỐ TRANG TRƯỚC CHUYỂN SANG
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398.400.000TỔNG CỘNG

Ngày ..... tháng ..... năm ..........

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)
( , )

[Kế toán trưởng]
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